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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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NữSĩ SốGV DạyLớpTT

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Trường THCS Lương Thế Vinh

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM

Môn: Văn

 NĂM HỌC 2013-2014

%SL%SL%SL%SL%SL

Điểm 0-3.4Điểm 3.5-4.9Điểm 5-6.4Điểm 6.5-7.9Điểm 8-10

0023.1951.32025.610001739Lưu Thị Hiền Phương6A11

008.6354.31937.113001635Thái Thị Phi6A22

008.3358.32130.6112.811636Thái Thị Phi6A33

000023.7971275.321838Tạ Thị Hạnh6A44

00000083.83116.262737Lưu Thị Hiền Phương6A55

00000061.52438.5152539Đặng Thị Hà7A17

0013.5535.11351.419002037Lê Thị Cúc7A28

009.4359.41931.210001332Lê Thị Cúc7A39

003.1137.51250169.431432Nguyễn Thị Trang7A410

3.2116.1541.91338.712001331Lê Thị Cúc7A511

0013.8431948.3146.921329Nguyễn Thị Trang7A612

00002.5182.5331562240Hà Thị Hồng Thơm8A113

0012.5443.81443.814001432Hà Thị Hồng Thơm8A214

006.22501643.814001232Phan Thị Lài8A315

6.2225843.814258001232Phan Thị Lài8A416

3.119.4353.11734.411001632Hà Thị Hồng Thơm8A517

6.720043.31340121031630Tạ Thị Hạnh8A618

00000086.83313.252738Trần Thị Lệ9A119

002.9151.41845.716001735Trần Thị Lệ9A220

5.728.6362.9222072.911635Lưu Thị Hiền Phương9A321

319.1363.62124.28001733Trần Thị Lệ9A422

002.8155.62041.715001636Đặng Thị Hà9A523



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Nga

Đắk Lắk ,Ngày 14  tháng 05  năm 2014
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